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1 UBND xã Cẩm Minh 11,00 9,52 5,00 4,75 14,50 11,50 6,00 6,00 16,50 16,00 13,50 12,96 20,00 15,42 11,50 8,96 98,00 85,11 86,85% 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 UBND xã Cẩm Vịnh 11,00 8,02 7,00 6,50 14,50 13,00 6,00 4,50 16,50 16,00 13,50 12,64 20,00 16,28 11,50 8,15 100,00 85,09 85,09% 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 UBND xã Cẩm Sơn 11,00 9,13 7,00 6,75 14,50 12,99 6,00 5,50 16,50 14,62 13,50 12,86 20,00 14,27 11,50 8,96 100,00 85,08 85,08% 3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 UBND xã Cẩm Lĩnh 11,00 7,86 7,00 7,00 14,50 12,50 6,00 5,50 16,50 15,00 13,50 12,80 20,00 15,78 11,50 8,34 100,00 84,78 84,78% 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 UBND xã Cẩm Thịnh 11,00 8,27 7,00 6,75 14,50 12,50 6,00 6,00 16,50 14,80 13,50 12,77 20,00 14,36 11,50 8,98 100,00 84,43 84,43% 5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 UBND xã Cẩm Mỹ 11,00 8,34 7,00 6,75 14,50 13,50 6,00 5,50 16,50 14,00 13,50 12,68 20,00 14,79 11,50 8,74 100,00 84,30 84,30% 6 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 UBND xã Cẩm Thành 11,00 7,71 7,00 6,75 14,50 13,00 6,00 5,50 16,50 14,28 13,50 11,87 20,00 16,50 11,50 8,43 100,00 84,04 84,04% 7 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 UBND xã Cẩm Duệ 11,00 8,72 6,75 6,25 14,50 11,00 6,00 6,00 16,50 15,50 13,50 12,09 20,00 14,76 11,50 9,07 99,75 83,39 83,60% 8 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 UBND xã Cẩm Quang 11,00 9,43 7,00 7,00 14,50 13,99 6,00 6,00 16,50 13,50 13,50 10,74 20,00 14,97 11,50 7,32 100,00 82,95 82,95% 9 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 UBND xã Nam Phúc Thăng 11,00 9,44 7,00 6,75 14,50 11,00 6,00 5,50 16,50 15,50 13,50 12,18 20,00 13,66 11,50 8,55 100,00 82,58 82,58% 10 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 UBND xã Cẩm Thạch 11,00 8,24 7,00 7,00 14,50 13,00 6,00 5,50 16,50 13,14 13,50 12,39 20,00 14,21 11,50 8,97 100,00 82,45 82,45% 11 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 UBND TT Cẩm Xuyên 11,00 8,35 5,25 5,00 14,50 12,00 6,00 5,50 16,50 13,50 13,50 11,40 20,00 15,11 11,50 9,32 98,25 80,18 81,61% 12 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 UBND xã Cẩm Lộc 11,00 6,88 7,00 7,00 14,50 13,50 6,00 5,50 16,50 14,72 13,50 11,23 20,00 14,43 11,50 8,18 100,00 81,44 81,44% 13 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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14 UBND xã Cẩm Dương 11,00 7,75 6,25 5,50 14,50 12,49 6,00 5,50 16,50 13,88 13,50 12,24 20,00 14,39 11,50 8,91 99,25 80,66 81,27% 14 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 UBND xã Cẩm Hưng 11,00 7,43 6,75 6,25 14,50 11,50 6,00 5,50 16,50 14,21 13,50 12,55 20,00 14,46 11,50 8,58 99,75 80,48 80,68% 15 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 UBND xã Cẩm Quan 11,00 7,06 6,75 5,75 14,50 11,99 6,00 5,00 16,50 13,89 13,50 11,83 20,00 13,05 11,50 8,97 99,75 77,54 77,73% 16 Hoàn thành nhiệm vụ

17 UBND xã Cẩm Bình 11,00 7,82 7,00 6,75 14,50 11,00 6,00 5,00 16,50 13,00 13,50 11,28 20,00 14,34 11,50 7,90 100,00 77,09 77,09% 17 Hoàn thành nhiệm vụ

18 UBND xã Cẩm Hà 11,00 8,68 5,00 3,50 14,50 12,00 6,00 6,00 16,50 13,14 13,50 11,37 20,00 13,63 11,50 8,19 98,00 76,51 78,07% 18 Hoàn thành nhiệm vụ

19 UBND xã Cẩm Lạc 11,00 6,92 7,00 6,75 14,50 12,50 6,00 5,00 16,50 13,00 13,50 10,48 20,00 14,32 11,50 7,43 100,00 76,40 76,40% 19 Hoàn thành nhiệm vụ

20 UBND xã Yên Hòa 11,00 7,53 5,00 3,25 14,50 9,49 6,00 5,00 16,50 15,00 13,50 11,96 20,00 13,33 11,50 9,20 98,00 74,76 76,29% 20 Hoàn thành nhiệm vụ

21 UBND TT Thiên Cầm 11,00 7,55 5,00 4,25 14,50 11,99 6,00 5,50 16,50 15,33 13,50 10,84 20,00 12,38 11,50 6,28 98,00 74,12 75,63% 21 Hoàn thành nhiệm vụ

22 UBND xã Cẩm Nhượng 11,00 7,33 5,00 4,25 14,50 10,01 6,00 5,50 16,50 12,99 13,50 11,57 20,00 11,96 11,50 8,48 98,00 72,09 73,56% 22 Hoàn thành nhiệm vụ

23 UBND xã Cẩm Trung 11,00 5,83 5,00 4,75 14,50 7,98 6,00 4,50 16,50 11,70 13,50 10,60 20,00 14,08 11,50 8,01 98,00 67,45 68,83% 23 Hoàn thành nhiệm vụ

Ghi chú:  

'- Thang điểm tối đa theo Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 đối với UBND cấp xã là 100 điểm. Tuy nhiên, tổng điểm đánh giá, thẩm định trực tiếp tại 6 đơn vị là 98 điểm, tại 01 đơn vị là 98,25 

điểm, tại 01 đơn vị là 99,25 điểm, tại 03 đơn vị là 99,75 điểm (Vì không chấm điểm tiêu chí thành phần 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 thuộc Lĩnh vực Cải cách thể chế do các đơn vị trong năm không ban hành văn bản 

QPPL). 
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